
STT MSSV LỚP KQ HT KQ XLTD M. THƯỞNG KÝ NHẬN

1 12C15101020709 Dương Thị Mỹ Duyên XD12C05 3,63 Xuất sắc 300,000

2 12C15101020456 Nguyễn Văn Đạt XD12C06 3.80 Xuất sắc 300,000

3 12C15101020429 Huỳnh Văn An XD12C06 3.90 Xuất sắc 300,000

4 12C15101020758 Nguyễn Hồng Phong XD12C08 3.90 Xuất Sắc 300,000

5 12C15101020652 Lê Văn Trọng XD12C08 3.61 Xuất Sắc 300,000

6 12C15101020578 Phạm Văn Quy XD12C09 3.63 Xuất Sắc 300,000

7 13C13403010208 Đổ Hồng Ngọc KE13C01 3.80 Xuất sắc 300,000

8 12C15101020271 Phạm Trọng Nhân XD12C01 3.39 Giỏi 250,000

9 12C15101020297 Nguyễn Trung Tín XD12C01 3.32 Giỏi 250,000

10 12C15101020320 Huỳnh Vũ Linh XD12C01 3.50 Giỏi 250,000

11 12C15101020554 Phan Thanh Tuấn XD12C02 3.50 Giỏi 250,000

12 12C15101020514 Nguyễn Thành Lộc XD12C02 3.44 Giỏi 250,000

13 12C15101020483 Huỳnh Thị Như Hảo XD12C02 3.43 Giỏi 250,000

14 12C15101020225 Trần Quốc Việt XD12C02 3.33 Giỏi 250,000

15 12C15101020382 Nguyễn Tuấn Kiệt XD12C03 3.44 Giỏi 250,000

16 12C15101020519 Võ Tấn Lợi XD12C03 3.44 Giỏi 250,000

17 12C15101020549 Dương Minh Khánh XD12C03 3.38 Giỏi 250,000

18 12C15101020512 Nguyễn Hoàng Long XD12C03 3.25 Giỏi 250,000

19 12C15101020407 Nguyễn Trung Trực XD12C03 3.21 Giỏi 250,000

20 12C15101020773 Bùi Khánh Linh XD12C04 3.43 Giỏi 250,000

21 12C15101020537 Bùi Hữu Vinh XD12C04 3.43 Giỏi 250,000

22 12C15101020393 Nguyễn Phạm Mỹ Trang XD12C05 3.33 Giỏi 250,000

23 12C15101020464 Đinh Thanh Đoàn XD12C05 3.56 Giỏi 250,000

24 12C15101020605 Thái Đoàn Dự XD12C05 3.56 Giỏi 250,000

25 12C15101020724 Võ Khoa Nam XD12C06 3.30 Giỏi 250,000

26 12C15101020360 Nguyễn Văn Thành XD12C06 3.56 Giỏi 250,000

27 12C15101020454 Nguyễn Đạt XD12C06 3.20 Giỏi 250,000

28 12C15101020223 Trần Quốc Ưng XD12C06 3.30 Giỏi 250,000

29 12C15101020797 Nguyễn Văn Đức XD12C07 3.25 Giỏi 250,000

30 12C15101021089 Hồ Văn Sự XD12C07 3.25 Giỏi 250,000

31 12C15101020771 Nguyễn Thị Hương Giang XD12C08 3.44 Giỏi 250,000

32 12C15101020391 Phạm Văn Vũ Linh XD12C08 3.56 Giỏi 250,000

33 12C15101020334 Trần Văn Mạnh XD12C08 3.31 Giỏi 250,000

34 12C15101020370 Trương Phú Thịnh XD12C08 3.44 Giỏi 250,000

35 12C15101020542 Nguyễn Vũ Hùng XD12C09 3.52 Giỏi 250,000

36 12C15101020358 Võ Quốc Thái XD12C09 3.50 Giỏi 250,000

37 12C13403010268 Trần Thị Bích Nhã KE12C01 3.58 Giỏi 250,000

38 12C13403011095 Võ Thị Lệ Trân KE12C01 3.47 Giỏi 250,000
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39 12C13403010288 Lã Thị Thu Thủy KE12C01 3.37 Giỏi 250,000

40 13C15101020034 Nguyễn Tấn Phi Học XD13C03 3.30 Giỏi 250,000

41 13C13403010210 Ngô Thoại Trâm KE13C01 3.27 Giỏi 250,000

42 13C13403010216 Lê Đỗ Ngọc Quyên KE13C01 3.20 Giỏi 250,000

43 13C15104050248 Phạm Nguyễn Anh Thư KN13C01 3.31 Giỏi 250,000

44 12C15101020265 Trần Hữu Tâm XD12C01 3.08 Khá 150,000

45 12C15101020293 Trần Minh Tiến XD12C01 3.05 Khá 150,000

46 12C15101020337 Nguyễn Tấn Phú XD12C01 2.88 Khá 150,000

47 12C15101020368 Thạch Sa The XD12C01 3.06 Khá 150,000

48 12C15101020488 Nguyễn Phúc Hậu XD12C01 2.56 Khá 150,000

49 12C15101020598 Cao Văn Thiện XD12C01 2.81 Khá 150,000

50 12C15101020761 Nguyễn Hải Đăng XD12C01 2.88 Khá 150,000

51 12C15101020463 Nguyễn Tấn Đạt XD12C01 3.10 Khá 150,000

52 12C15101020570 Võ Minh Hoàng XD12C01 2.86 Khá 150,000

53 12C15101020638 Lê Phú Hửu XD12C01 3.10 Khá 150,000

54 12C15101020315 Trần Thị Ngọc Diểm XD12C02 3.00 Khá 150,000

55 12C15101020559 Nguyễn Thanh Trơn XD12C02 2.94 Khá 150,000

56 12C15101020349 Đặng Vũ Phương XD12C02 2.85 Khá 150,000

57 12C15101020545 Dương Minh Kha XD12C02 2.75 Khá 150,000

58 12C15101020415 Cao Văn Giao XD12C02 2.55 Khá 150,000

59 12C15101020462 Hồ Tấn Đạt XD12C03 3.19 Khá 150,000

60 12C15101020520 Hà Hữu Lợi XD12C03 3.17 Khá 150,000

61 12C15101020620 Mai Dương Tuấn Khanh XD12C03 3.13 Khá 150,000

62 12C15101020282 Lê Thị Thanh Thoa XD12C03 3.11 Khá 150,000

63 12C15101020246 Nguyễn Ngọc Huyền XD12C03 3.00 Khá 150,000

64 12C15101020591 Nguyễn Minh Thuận XD12C03 3.00 Khá 150,000

65 12C15101020557 Đinh Nguyễn Hoàng Triết XD12C03 2.91 Khá 150,000

66 12C15101020434 Phùng Hoàng Ân XD12C03 2.88 Khá 150,000

67 12C15101020459 Huỳnh Tấn Đạt XD12C03 2.81 Khá 150,000

68 12C15101020801 Vũ Dương Hải XD12C03 2.63 Khá 150,000

69 12C15101020345 Lê Minh Phụng XD12C04 3.09 Khá 150,000

70 12C15101020316 Nguyễn Thị Xuân Diễm XD12C04 3.00 Khá 150,000

71 12C15101020380 Nguyễn Anh Kiệt XD12C04 2.69 Khá 150,000

72 12C15101020230 Lâm Vũ XD12C04 2.67 Khá 150,000

73 12C15101020444 Nguyễn Ngọc Bình XD12C04 2.62 Khá 150,000

74 12C15101020717 Trần Quang Chuẩn XD12C04 2.59 Khá 150,000

75 12C15101020561 Lâm Thanh Nhàn XD12C04 2.56 Khá 150,000

76 12C15101020575 Ngô Quang Phước XD12C04 2.54 Khá 150,000

77 12C15101020221 Võ Văn Tùng XD12C05 2.75 Khá 150,000

78 12C15101020279 Nguyễn Thành Phi XD12C05 2,71 Khá 150,000

79 12C15101020453 Vũ Văn Đại XD12C05 2,5 Khá 150,000

80 12C15101020478 Nguyễn Nhựt Sơn XD12C05 3.06 Khá 150,000

81 12C15101020648 Lê Nhật Trường XD12C05 3.05 Khá 150,000

82 12C15101020719 Nguyễn Quốc Quân XD12C05 2.68 Khá 150,000

83 12C15101020746 Nguyễn Công Thành XD12C05 2,83 Khá 150,000

84 12C15101020386 Võ Hoàng Lanh XD12C06 3.00 Khá 150,000
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85 12C15101020433 Nguyễn Ngọc Ánh XD12C06 2.50 Khá 150,000

86 12C15101020602 Nguyễn Duy Cường XD12C06 2.90 Khá 150,000

87 12C15101020683 Nguyễn Sỉ Điền XD12C06 2,8 Khá 150,000

88 12C15101020687 Dương Trọng Hiếu XD12C06 2.90 Khá 150,000

89 12C15101020693 Lê Hải Đăng XD12C06 3.10 Khá 150,000

90 12C15101020707 Dương Hồ Duy XD12C06 2.70 Khá 150,000

91 12C15101020410 Mai Văn Tuấn XD12C06 2.53 Khá 150,000

92 12C15101020708 Khấu Anh Tuấn XD12C06 2.60 Khá 150,000

93 12C15101021112 Quang Hữu Trọng XD12C06 2.90 Khá 150,000

94 12C15101020371 Trương Hồng Thịnh XD12C06 3.00 Khá 150,000

95 12C15101020427 Bùi Lê An XD12C07 2.50 Khá 150,000

96 12C15101020440 Trần Duy Bảo XD12C07 2.75 Khá 150,000

97 12C15101020310 Nguyễn Phú Cường XD12C07 2.94 Khá 150,000

98 12C15101020645 Tăng Quốc Cường XD12C07 2.72 Khá 150,000

99 12C15101020699 Hồ Việt Hải XD12C07 2.86 Khá 150,000

100 12C15101020420 Lê Hoài Hậu XD12C07 2.74 Khá 150,000

101 12C15101020376 Võ Huỳnh Khắc XD12C07 2.56 Khá 150,000

102 12C15101021088 Trịnh Ngọc Lân XD12C07 2.81 Khá 150,000

103 12C15101020207 Nguyễn Mạnh Bảo Minh XD12C07 3.13 Khá 150,000

104 12C15101020283 Nguyễn Phạm Thông XD12C07 2.56 Khá 150,000

105 12C15101020617 Dương Thanh Thuận XD12C07 2.74 Khá 150,000

106 12C15101020397 Phan Minh Trí XD12C07 2.81 Khá 150,000

107 12C15101020509 Nguyễn Trí Linh XD12C08 3.06 Khá 150,000

108 12C15101020325 Trịnh Thanh Long XD12C08 2.94 Khá 150,000

109 12C15101020211 Nguyễn Thị Huỳnh Nga XD12C08 2.50 Khá 150,000

110 12C15101020763 Nguyễn Tấn Phát XD12C08 2.50 Khá 150,000

111 12C15101020257 Nguyễn Văn Rin XD12C08 2.94 Khá 150,000

112 12C15101020628 Trương Đức Thịnh XD12C08 2.56 Khá 150,000

113 12C15101020623 Nguyễn Hoàng Tuấn XD12C08 3.11 Khá 150,000

114 12C15101020224 Huỳnh Hoàng Văn XD12C08 2.61 Khá 150,000

115 12C15101020227 Tô Thanh Vinh XD12C08 3.00 Khá 150,000

116 12C15101020695 Lê Tuấn Vũ XD12C08 2.89 Khá 150,000

117 12C15101020641 Giao Minh Chánh XD12C09 3.14 Khá 150,000

118 12C15101020659 Lâm Minh Nhựt XD12C09 3.14 Khá 150,000

119 12C15101020262 Lê Ngọc Sơn XD12C09 3.11 Khá 150,000

120 12C15101020243 Trần Đắc Huy XD12C09 2.95 Khá 150,000

121 12C15101020469 Phạm Nhựt Nam XD12C09 2.90 Khá 150,000

122 12C15101020361 Nguyễn Hữu Thành XD12C09 2.88 Khá 150,000

123 12C15101020501 Ngô Trọng Nghĩa XD12C09 2.88 Khá 150,000

124 12C15101020412 Đặng Thị Ngọc Tuyền XD12C09 2.81 Khá 150,000

125 12C15101020800 Lò Trọng Nhân XD12C09 2.79 Khá 150,000

126 12C15101020518 Nguyễn Hữu Lợi XD12C09 2.64 Khá 150,000

127 12C15101020597 Phạm Ngọc Thiện XD12C09 2.63 Khá 150,000

128 12C15101020654 Lê Minh Khoa XD12C09 2.63 Khá 150,000

129 12C15101021253 Huỳnh Nhật Tân XD12C10 2.91 Khá 150,000

130 12C15101021252 Phạm Minh Tân XD12C10 2.75 Khá 150,000
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131 12C15101021257 Phạm Quốc Chương XD12C10 2.53 Khá 150,000

132 12C13403010418 Nguyễn Thị Hồng Hạnh KE12C01 3.11 Khá 150,000

133 12C13403010348 Trần Thị Thanh Phương KE12C01 3.11 Khá 150,000

134 12C13403010396 Nguyễn Việt Trinh KE12C01 3.11 Khá 150,000

135 12C13403010740 Phạm Thị Xuân Mai KE12C01 3.05 Khá 150,000

136 12C13403010710 Trần Thị Hồng Cẩm KE12C01 3.00 Khá 150,000

137 12C13403011218 Phạm Thị Ngọc Huyền KE12C01 2.95 Khá 150,000

138 12C13403010379 Nguyễn Tiểu Khuê KE12C01 2.95 Khá 150,000

139 12C13403011184 Lê Thị Thúy Kiều KE12C01 2.84 Khá 150,000

140 12C13403011113 Nguyễn Nhựt Trường KE12C01 2.81 Khá 150,000

141 12C13403010217 Cao Thị Bích Ngọc KE12C01 2.79 Khá 150,000

142 12C13403010502 Lê Minh Ngọc KE12C01 2.74 Khá 150,000

143 12C13403010666 Hồ Thị Anh Thư KE12C01 2.74 Khá 150,000

144 12C13403010728 Lương Mỹ Ngọc KE12C01 2.73 Khá 150,000

145 12C13403010212 Lê Thị Kim Ngân KE12C01 2.63 Khá 150,000

146 12C13403011217 Nguyễn Thị Trúc Phương KE12C01 2.63 Khá 150,000

147 12C13403010744 Hồ Thanh Tuyền KE12C01 2.63 Khá 150,000

148 12C13403010343 Bạch Vĩnh Phúc KE12C01 2.58 Khá 150,000

149 13C15101020125 Phạm Thị Kiều Hoa XD13C01 3.12 Khá 150,000

150 13C15101020127 Dương Hoài Nam XD13C01 2.82 Khá 150,000

151 13C15101020038 Nguyễn Minh Thắng XD13C02 2.90 Khá 150,000

152 13C15101020087 Nguyễn Văn Trung XD13C02 2,70 Khá 150,000

153 13C15101020050 Ông Như Quang XD13C03 2.70 Khá 150,000

154 13C15101020024 Nguyễn Thị Mai Tha XD13C04 2.80 Khá 150,000

155 13C15101020060 Huỳnh Hữu Kha XD13C04 2.70 Khá 150,000

156 13C15101020094 Nguyễn Hoàng Hậu XD13C04 2,60 Khá 150,000

157 13C15101020646 Lê Hữu Thạnh XD13C04 2.80 Khá 150,000

158 13C15101040203 Nguyễn Thành Trung GT13C01 3.00 Khá 150,000

159 13C15101040115 Trần Quốc Đạt GT13C01 2.75 Khá 150,000

160 13C15101040090 Lê Hoàng Tuấn GT13C01 2.58 Khá 150,000

161 13C13403010225 Trần Giang Nam KE13C01 2.80 Khá 150,000

Cộng 28,800,000

Bằng chữ: Hai mươi tám triệu tám trăm nghìn đồng

Vĩnh Long, ngày…. tháng….năm 2014

Phòng CT. HSSV

Tô Mai Phong

  Hiệu trưởngPhòng TC-KT
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